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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Cho biểu thức  với . Đưa thừa số vào trong dấu căn, ta được:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 




Câu 2. Cho  là hai số thực thỏa mãn . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 





Câu 3. Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình . Giá trị của biểu thức  là:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 






Câu 4. Cho đường tròn  và dây . Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây  và cung nhỏ  là:
	
 A. 
	
 B. 

	
 C. 
	
 D. 







Câu 5. Cho bát giác đều nội tiếp đường tròn tâm  (như hình vẽ). Phép quay ngược chiều tâm  biến điểm  thành điểm  có góc quay là bao nhiêu độ?
[image: ]
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 




Câu 6. Gieo một con xúc xắc sáu mặt cân đối, đồng chất một lần. Xác suất của biến cố: “Số chấm trên mặt xuất hiện của xúc xắc là một số chia cho  dư ” là:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 






Câu 7. Cho hình vẽ, biết  và . Số đo cung nhỏ  của đường tròn  là:
[image: ]
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 




Câu 8. Phương trình  có hai nghiệm . Khi đó tích các nghiệm là:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 




Câu 9. Một hình nón có chiều cao  và thể tích  . Diện tích toàn phần của hình nón đó bằng:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 



Câu 10. Giá trị biểu thức  bằng:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 






Câu 11. Biểu thức  sau khi rút gọn có dạng  () thì  là:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 




Câu 12. Hình chữ nhật  có . Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật đó là:
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.









Câu 1. Để chuẩn bị cho việc khánh thành Hội trường xã mới, UBND xã dự định lắp đặt hệ thống ghế ngồi cố định theo các dãy, sao cho mỗi dãy có số ghế bằng nhau. Nếu thêm dãy và mỗi dãy thêm ghế thì tổng số ghế tăng thêm  ghế so với dự định. Nếu giảm  dãy và mỗi dãy bớt ghế thì tổng số ghế giảm đi  ghế so với dự định. Gọi số dãy ghế dự định là , số ghế mỗi dãy dự định là  .

   a) Số ghế dự định lắp là:  (ghế)

   b) Nếu giảm 1 dãy và mỗi dãy bớt 2 ghế. Khi đó hội trường có số ghế là:  (ghế)

   c) Nếu thêm 2 dãy và mỗi dãy thêm 3 ghế thì tổng số ghế tăng thêm 126 ghế. Phương trình biểu thị số ghế khi đó và số ghế dự định là: 


   d) Nếu giá mỗi chiếc ghế là đồng, thì tổng số tiền mua ghế là  triệu đồng.




Câu 2. Cho tam giác  vuông tại , một đường tròn tâm  tiếp xúc với ba cạnh của tam giác tại các điểm  như hình vẽ.
[image: ]

   a) 


   b)  là phân giác của 

   c) Tứ giác  là hình vuông


   d) Cho biết  thì diện tích phần tam giác nằm ngoài hình tròn là 





Câu 3. Cho hàm số  và . Gọi tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên là  và  với .


   a) Hai điểm ,  nằm về hai phía trục tung



   b)  và  là hai nghiệm của phương trình 

   c) 





   d) Giá trị biểu thức  có dạng   với  là các số nguyên dương và ƯCLN. Khi đó 

Câu 4. Bác Hùng thống kê lại quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày. Bác thống kê trong  ngày. Do sơ xuất nên bác Hùng đã ghi thiếu một số số liệu như trong bảng sau:
[image: ]


   a) Tần số tương đối của nhóm  là 



   b) Tần số và tần số tương đối của nhóm  lần lượt là  và 


   c) Tần số của nhóm   là 





   d) Các nhóm số liệu là: ; ;; ; .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Một xưởng mộc có một tấm gỗ thừa hình tam giác vuông với độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là  và . Người thợ muốn cắt từ tấm gỗ này một tấm ván hình chữ nhật để làm mặt hộp quà. Biết rằng một đỉnh của hình chữ nhật trùng với đỉnh góc vuông của tấm gỗ, đỉnh đối diện nằm trên cạnh huyền. Tính diện tích lớn nhất của mặt hộp quà hình chữ nhật đó (đơn vị ).


Câu 2. Có bốn đoạn thẳng với độ dài lần lượt là . Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong bốn đoạn thẳng trên. Tính xác suất của biến cố : “Ba đoạn thẳng được lấy ra lập thành ba cạnh của một tam giác” (viết kết quả dưới dạng số thập phân).













Câu 3. Trong một khu bảo tồn hình tròn tâm , có ba trạm quan sát  tạo thành một tam giác đều nội tiếp đường tròn . Một trạm quản lý  được xây dựng trên cung nhỏ . Người ta thiết kế con đường thẳng nối từ  đến , cắt đoạn thẳng  tại . Cho biết khoảng cách và . Tính khoảng cách từ trạm quản lý  đến trạm quan sát .
[image: ]





Câu 4. Một người chơi tham gia gameshow "Đuổi hình bắt chữ" với  câu đố. Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được  triệu đồng. Với mỗi câu trả lời sai, người chơi bị trừ  triệu đồng. Người chơi được tặng  triệu đồng ngay khi bắt đầu chơi. Để giành được giải thưởng chung cuộc là tấm vé du lịch trị giá từ  triệu đồng trở lên, người chơi cần trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu?



Câu 5. Một cây cầu treo có trọng lượng phân bố đều dọc theo chiều dài của nó. Cây cầu có trụ tháp đôi cao  so với mặt của cây cầu và cách nhau  . Dây cáp treo có hình dạng đường parabol và được treo trên các đỉnh tháp và chạm mặt cầu ở vị trí chính giữa của cây cầu. Tìm chiều cao của dây cáp tại điểm cách điểm chính giữa của cây cầu  (đơn vị mét và làm tròn đếp hàng phần mười).
[image: ]





Câu 6. Một nhóm sinh viên vay ngân hàng triệu đồng để thực hiện dự án khởi nghiệp trong thời hạn  năm. Do dự án cần thêm thời gian hoàn thiện, ngân hàng đồng ý gia hạn thêm  năm nữa với lãi suất không đổi. Biết rằng tiền lãi của năm thứ nhất được gộp vào vốn để tính lãi cho năm thứ hai. Sau  năm, nhóm sinh viên phải trả tổng cộng cả gốc lẫn lãi là  đồng. Hãy tính lãi suất cho vay của ngân hàng đó (viết dưới dạng số thập phân).

-- Hết --
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